
 

PHỤ LỤC 1 

Văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Bình Định 

và các nhiệm vụ liên quan đến công tác thanh niên từ năm 2021 đến năm 2023 
(Kèm theo Báo cáo số             /BC-UBND ngày        /          /2023 của UBND huyện) 

 
 

STT 
Số, ký hiệu văn 

bản 

Ngày ban 

hành 
Trích yếu nội dung 

Cơ quan ban 

hành 

Cơ quan, đơn 

vị chủ trì 

thực hiện 

Cơ quan, đơn vị 

phối hợp thực hiện 
Ghi chú 

1 357/UBND-NV 25/03/2021 

Về việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 

của công tác quản lý nhà nước về thanh 

niên năm 2021 

UBND huyện 
Phòng Nội vụ 

huyện 

Các cơ quan chuyên 

môn thuộc UBND 

huyện, UBND các 

xã, thị trấn 

 

2 726/UBND-NV 03/6/2021 

Về việc triển khai thực hiện Nghị định 

số 17/2021/NĐ-CP ngày 09/03/2021 của 

Chính phủ 

UBND huyện 
Phòng Nội vụ 

huyện 

Các cơ quan chuyên 

môn thuộc UBND 

huyện, UBND các 

xã, thị trấn 

 

3 315/QĐ-UBND 25/01/2022 

Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện 

Chương trình phát triển thanh niên giai 

đoạn 2021 – 2030 trên địa bàn huyện 

Tuy Phước 

UBND huyện 
Phòng Nội vụ 

huyện 

Các cơ quan chuyên 

môn thuộc UBND 

huyện, UBND các 

xã, thị trấn 

  

4 29/KH-UBND 22/03/2022 

Về phát động phong trào thi đua thực 

hiện Chương trình phát triển thanh niên 

giai đoạn 2021 – 2030 trên địa bàn 

huyện Tuy Phước 

UBND huyện 
Phòng Nội vụ 

huyện 

Các cơ quan chuyên 

môn thuộc UBND 

huyện, UBND các 

xã, thị trấn 

  

5 1235/QĐ-UBND 31/03/2022 

về ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo 

dục pháp luật cho thanh niên trên địa bàn 

huyện giai đoạn 2022 – 2030 

UBND huyện 
Phòng Tư 

pháp huyện 

Các cơ quan chuyên 

môn thuộc UBND 

huyện, UBND các 

xã, thị trấn 

  

6 64/KH-UBND 21/6/2022 
Về việc thực hiện Chương trình “Tăng 

cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo 
UBND huyện 

Phòng Giáo 

dục và Đào tạo 

Các cơ quan chuyên 

môn thuộc UBND 
  

   



2 

STT 
Số, ký hiệu văn 

bản 

Ngày ban 

hành 
Trích yếu nội dung 

Cơ quan ban 

hành 

Cơ quan, đơn 

vị chủ trì 

thực hiện 

Cơ quan, đơn vị 

phối hợp thực hiện 
Ghi chú 

đức, lối sống và khơi dậy khát vọng 

cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi 

đồng giai đoạn 2022 – 2030” trên địa 

bàn huyện Tuy Phước. 

 

huyện huyện, UBND các 

xã, thị trấn 

7 
01/CTPH-UBND-

HĐTN 
01/7/2022 

Chương trình phối hợp giữa UBND 

huyện và Huyện đoàn Tuy Phước giai 

đoạn 2022 - 2026 

UBND huyện 

và Huyện 

đoàn Tuy 

Phước 

Phòng Nội vụ 

huyện 

Các cơ quan chuyên 

môn thuộc UBND 

huyện, UBND các 

xã, thị trấn 

 

8 242/UBND-NV 23/02/2022 

Về việc hướng dẫn thực hiện một số 

nhiệm vụ trọng tâm trong công tác 

QLNN về thanh niên năm 2022 

UBND huyện 
Phòng Nội vụ 

huyện 

Các cơ quan chuyên 

môn thuộc UBND 

huyện, UBND các 

xã, thị trấn 

  

9 735/UBND-NV 20/5/2022 
Về việc nâng cao hiệu quả công tác quản 

lý nhà nước về thanh niên 
UBND huyện 

Phòng Nội vụ 

huyện 

Các cơ quan chuyên 

môn thuộc UBND 

huyện, UBND các 

xã, thị trấn 

  

10 996/UBND-NV 27/6/2022 

Về triển khai Quyết định số 

26/2022/QĐ-UBND ngày 06/6/2022 của 

UBND tỉnh về việc ban hành Quy định 

quản lý nhà nước về thanh niên trên địa 

bàn tỉnh Bình Định 

UBND huyện Phòng Nội vụ 

Các cơ quan chuyên 

môn thuộc UBND 

huyện, UBND các 

xã, thị trấn 

  

11 1164/UBND-VP 23/7/2022 

Về việc tăng cường phối hợp thực hiện 

Đề án 5299 của UBND tỉnh về việc phát 

huy vai trò của đoàn viên, thanh niên 

trong việc thực hiện dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 3, mức độ 4 giai đoạn 

2022 - 2027 

UBND huyện 

Văn phòng 

HĐND và 

UBND huyện 

Các cơ quan chuyên 

môn thuộc UBND 

huyện, UBND các 

xã, thị trấn 

  



3 

STT 
Số, ký hiệu văn 

bản 

Ngày ban 

hành 
Trích yếu nội dung 

Cơ quan ban 

hành 

Cơ quan, đơn 

vị chủ trì 

thực hiện 

Cơ quan, đơn vị 

phối hợp thực hiện 
Ghi chú 

12 1736/UBND-NV 27/10/2022 

Về việc tăng cường giáo dục lý tưởng 

cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi 

dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, 

học sinh 

UBND huyện 
Phòng Nội vụ 

huyện 

Các cơ quan chuyên 

môn thuộc UBND 

huyện, UBND các 

xã, thị trấn 

 

13 173/UBND-NV 24/02/2023 

Về việc thực hiện một số nhiệm vụ trong 

tâm trong công tác QLNN về thanh niên 

năm 2023 

UBND huyện 
Phòng Nội vụ 

huyện 

Các cơ quan chuyên 

môn thuộc UBND 

huyện, UBND các 

xã, thị trấn 

 

14 73/KH-UBND 27/6/2023 
Về việc nâng cao khả năng tiếp cận pháp 

luật cho thanh niên đến năm 2030 
UBND huyện 

Phòng Tư 

pháp huyện 

Các cơ quan chuyên 

môn thuộc UBND 

huyện, UBND các 

xã, thị trấn 

 

15 
01/QC-UBND-

HĐTN 
19/10/2023 

Quy chế phối hợp giữa UBND huyện và 

BCH Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí 

Mình huyện Tuy Phước giai đoạn 2023 - 

2027 

UBND huyện 

Huyện đoàn 

Phòng Nội vụ 

Huyện đoàn 

Các cơ quan chuyên 

môn thuộc UBND 

huyện 
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PHỤ LỤC II 

BIỂU THỐNG KÊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC LÀM CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THANH NIÊN 

(Kèm theo Báo cáo số             /BC-UBND ngày       /         /2023 của UBND huyện) 

 

STT Họ và tên Năm sinh Chức vụ 
Đơn vị công tác (phòng, 

ban,...) 

Số năm 

làm công 

tác 

QLNN về 

thanh 

niên 

Số điện thoại Ghi chú 

I CẤP HUYỆN       

1 Trương Thị Thu An 1993 Chuyên viên  Phòng Nội vụ huyện Tuy Phước 3 năm 0384937566  

II CẤP XÃ    
 

  

1 Lê Thị Thùy 1983 Công chức VH-XH UBND xã Phước Thắng 

2 năm 2 

tháng 

 

0377577477  

2 Nguyễn Đặng Nhi Khoa 1979 Công chức VH-XH UBND xã Phước Hưng 
3 năm  

 
0352826585  

3 Nguyễn Thụy Ý Nguyện 1983 Công chức VH-XH UBND xã Phước Thuận 

2 năm 2 

tháng 

 

0979178976  

4 Trần Cao Mộng Thường 1979 Công chức VH-XH UBND xã Phước Thành 
2,5 năm  

 
0376612232  

5 Nguyễn Văn Anh 1976 Công chức VH-XH UBND xã Phước An 4 năm 8 

tháng 
0935799449  



5 

STT Họ và tên Năm sinh Chức vụ 
Đơn vị công tác (phòng, 

ban,...) 

Số năm 

làm công 

tác 

QLNN về 

thanh 

niên 

Số điện thoại Ghi chú 

6 Nguyễn Thu Cảnh 1979 Công chức VH-XH UBND xã Phước Lộc 
7 năm 

0965397069  

7 Trương Thanh Hảo 1988 Công chức VH-XH UBND xã Phước Quang 4 năm 3 

tháng 
0971170257  

8 Nguyễn Dương Hoàng 1981 Công chức VH-XH UBND TTTuy Phước 7 năm 0935593808  

9 Trần Thị Hiền 1977 Công chức VH-XH UBND xã Phước Hoà 
4 năm 2 

tháng 
0987085031  

10 Nguyễn Văn Đông 1970 Công chức VH-XH UBND xã Phước Nghĩa 
4 năm 2 

tháng 
0398455023  

11 Hà Quốc Duy 1985 Công chức VH-XH UBND TT Diêu Trì 
4 năm 2 

tháng 
0983456514  

12 Bùi Vũ Hoàng Nhi 1999 Công chức VH-XH UBND xã Phước Sơn 5 tháng 0383006560  

13 Võ Thị Mỹ Linh 1989 Công chức VH-XH UBND xã Phước Hiệp 10 năm 0931932179  
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